
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

DANH SÁCH 
Đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2026-2027 

(Kèm theo Quyết định số 4138/QĐ-SGDĐT ngày 21/10/2026 của Sở GDĐT) 

MÔN: TOÁN 

TT Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Điểm 

thành 

lập 

ĐT 

Ghi  

chú 

1    Nguyễn Trọng Huy 18/05/2010 11 TOÁN 1 THPT chuyên Trần Phú 32,000  

2    Nguyễn Trọng Nhất 22/10/2009 12 TOÁN 1 THPT chuyên Nguyễn Trãi 31,250  

3    Tạ Hữu Bình 22/12/2009 12 TOÁN 1 THPT chuyên Trần Phú 30,750  

4    Nguyễn Minh Trí 21/08/2009 12 TOÁN 1 THPT chuyên Nguyễn Trãi 28,000  

5    Nguyễn Khôi Nguyên 23/11/2010 11 TOÁN 1 THPT chuyên Trần Phú 26,500  

6    Phạm Nguyễn Hoàng Minh 11/06/2010 11 TOÁN 1 THPT chuyên Nguyễn Trãi 25,250  

7    Vũ Minh Hiếu 29/09/2009 12 TOÁN 1 THPT chuyên Nguyễn Trãi 25,000  

8    Nguyễn Nhật Minh 07/09/2009 12 TOÁN 1 THPT chuyên Trần Phú 24,750  

9    Bùi Quý Khoa 30/12/2010 11 TOÁN 2 THPT chuyên Nguyễn Trãi 24,750  

10    Nguyễn Tiến Đạt 16/01/2009 12 TOÁN 1 THPT chuyên Nguyễn Trãi 24,500  

11    Bùi Trung Thông 09/05/2010 11 TOÁN 1 THPT chuyên Nguyễn Trãi 24,000  

12    Nguyễn Mạnh Đạt 27/02/2011 10 TOÁN 2 THPT chuyên Nguyễn Trãi 23,750  

13    Đặng Đăng Khoa 02/10/2009 12 TOÁN 1 THPT chuyên Nguyễn Trãi 23,250  

14    Trần Thùy Linh 16/10/2010 11 TOÁN 1 THPT chuyên Trần Phú 23,000  

15    Vũ Minh Công 25/03/2009 12 TOÁN 1 THPT chuyên Trần Phú 22,500  

16    Đỗ Bình Nguyên 31/08/2009 12 TOÁN 1 THPT chuyên Nguyễn Trãi 22,500  

17    Lê Anh Phong 29/09/2011 10 TOÁN 2 THPT chuyên Nguyễn Trãi 22,250  

18    Nguyễn Tùng Lâm 03/05/2010 11 TOÁN 1 THPT chuyên Trần Phú 22,000  

19    Lương Việt Hoàng 13/02/2010 11 TOÁN 2 THPT chuyên Nguyễn Trãi 22,000  

20    Phạm Khoa Đôn 27/03/2010 11 TOÁN 1 THPT chuyên Trần Phú 21,750  

21    Nguyễn Lê Đức Minh 14/06/2009 12 TOÁN 1 THPT chuyên Trần Phú 21,500  

22    Trần Việt Anh 10/01/2010 11 TOÁN 1 THPT chuyên Trần Phú 21,250  

23    Vũ Xuân Đức Anh 13/03/2009 12 TOÁN 1 THPT chuyên Trần Phú 21,250  

24    Nhữ Hoàng Gia Bảo 29/10/2009 12 TOÁN 1 THPT chuyên Nguyễn Trãi 21,250  

25    Vũ Công Đạt 14/06/2009 12 TOÁN 1 THPT chuyên Nguyễn Trãi 21,000  

26    Nguyễn An Tường Minh 04/01/2010 11 TOÁN 2 THPT chuyên Nguyễn Trãi 20,750 Dự bị 

(Danh sách gồm 26 thí sinh: 25 chính thức; 01 dự bị). 

  



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

DANH SÁCH 
Đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2026-2027 

(Kèm theo Quyết định số 4138/QĐ-SGDĐT ngày 21/10/2026 của Sở GDĐT) 

MÔN: VẬT LÍ 

TT Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Điểm 

thành 

lập 

ĐT 

Ghi 

chú 

1    Trần Đức Cường 22/03/2009 12 LÝ THPT chuyên Nguyễn Trãi 26,250  

2    Vũ Kim Tuấn 26/12/2009 12 LÝ THPT chuyên Nguyễn Trãi 26,000  

3    Vũ Xuân Tiến 05/09/2009 12 LÝ THPT chuyên Nguyễn Trãi 22,500  

4    Nguyễn Trần Hoàng Minh 23/11/2009 12 LÝ THPT chuyên Nguyễn Trãi 20,500  

5    Phạm Minh Khang 21/10/2009 12 LÝ THPT chuyên Nguyễn Trãi 20,000  

6    Trần Văn Nhật Tân 04/10/2009 12 LÝ THPT chuyên Trần Phú 18,000  

7    Nguyễn Gia Minh 13/12/2009 12 LÝ THPT chuyên Nguyễn Trãi 17,250  

8    Nguyễn Đức Tuấn 20/10/2010 11 LÝ THPT chuyên Nguyễn Trãi 17,000  

9    Lê Nhật Thành 25/11/2009 12 LÝ THPT chuyên Trần Phú 16,500  

10    Lưu Nam Khánh 25/10/2009 12 LÝ THPT chuyên Trần Phú 16,000  

11    Công Nguyên Giang 05/03/2010 11 LÝ THPT chuyên Trần Phú 15,750  

12    Bùi Minh Thành 19/12/2009 12 LÝ THPT chuyên Nguyễn Trãi 15,750  

13    Nguyễn Thùy Dương 22/03/2010 11 LÝ THPT chuyên Nguyễn Trãi 15,250  

14    Lê Minh Sơn 21/11/2009 12 LÝ THPT chuyên Trần Phú 14,750  

15    Phạm Văn Khánh 09/09/2009 12B THPT Thanh Hà 14,500  

16    Nguyễn An Quân 08/05/2009 12 LÝ THPT chuyên Trần Phú 13,500  

17    Đỗ Hải Hoàng 01/11/2010 11 LÝ THPT chuyên Nguyễn Trãi 13,000  

18    Bùi Thanh Phong 14/03/2010 11 LÝ THPT chuyên Trần Phú 11,000  

19    Triệu Thị Thu Phương 17/02/2010 11 LÝ THPT chuyên Nguyễn Trãi 11,000  

20    Lê Trương Hưng 16/11/2009 12 LÝ THPT chuyên Nguyễn Trãi 10,250  

21    Nguyễn Đức Việt 19/07/2009 12A3 THPT Phạm Ngũ Lão  9,500  

22    Phạm Trung Bách 29/12/2008 12 LÝ THPT chuyên Trần Phú  8,750  

23    Nguyễn Phước Nhân 08/05/2009 12 LÝ THPT chuyên Trần Phú  8,750  

(Danh sách gồm 23 thí sinh: 23 chính thức, 0 dự bị). 

 

 

 

 

 

 



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

DANH SÁCH 
Đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2026-2027 

(Kèm theo Quyết định số 4138/QĐ-SGDĐT ngày 21/10/2026 của Sở GDĐT) 

MÔN: HÓA HỌC 

TT Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Điểm 

thành 

lập 

ĐT 

Ghi 

chú 

1    Vũ Đức Hải Đăng 15/09/2009 12 HÓA THPT chuyên Nguyễn Trãi 28,270  

2    Nguyễn Sơn Tùng 10/09/2009 12 HÓA THPT chuyên Nguyễn Trãi 28,050  

3    Nguyễn Tất Minh Hoàng 11/04/2008 12 HÓA THPT chuyên Trần Phú 27,100  

4    Vũ Tấn Minh 09/03/2009 12 HÓA THPT chuyên Nguyễn Trãi 26,875  

5    Nguyễn Hải Khánh 01/02/2009 12 HÓA THPT chuyên Trần Phú 25,700  

6    Hoàng Minh Đức 30/06/2009 12 HÓA THPT chuyên Trần Phú 24,625  

7    Vũ Phúc Hiển 07/06/2009 12 HÓA THPT chuyên Nguyễn Trãi 24,250  

8    Nguyễn Đắc Mạnh 10/10/2010 11 HÓA THPT chuyên Nguyễn Trãi 22,750  

9    Nguyễn Quang Phát 02/06/2010 11 HÓA THPT chuyên Nguyễn Trãi 22,420  

10    Nguyễn Tiến Đạt 14/08/2010 11 HÓA THPT chuyên Trần Phú 22,100  

11    Trương Đình Tuyển 15/02/2009 12 HÓA THPT chuyên Nguyễn Trãi 20,875  

12    Đỗ Quang Minh 22/06/2010 11 HÓA THPT chuyên Trần Phú 19,300  

13    Lê Thanh Hà 29/11/2010 11 HÓA THPT chuyên Nguyễn Trãi 19,175  

14    Lê Phước Nam 05/10/2009 12 HÓA THPT chuyên Nguyễn Trãi 19,125  

15    Nguyễn Phúc Khiêm 05/11/2009 12 HÓA THPT chuyên Nguyễn Trãi 19,075  

16    Nguyễn Mạnh Quân 08/07/2009 12 HÓA THPT chuyên Trần Phú 18,625  

17    Phạm Ngọc Quân Bảo 12/12/2010 11 HÓA THPT chuyên Trần Phú 18,525  

18    Vũ Duy Khánh 05/11/2010 11 HÓA THPT chuyên Nguyễn Trãi 17,920  

19    Hà Đức Trí 05/09/2010 11 HÓA THPT chuyên Nguyễn Trãi 17,625  

20    Dương Thị Phương Thảo 27/04/2010 11 HÓA THPT chuyên Nguyễn Trãi 17,600  

21    Vũ Thanh Hải 05/12/2010 11 HÓA THPT chuyên Nguyễn Trãi 17,450  

22    Vũ Thanh Lâm 14/10/2010 11 HÓA THPT chuyên Trần Phú 17,125  

23    Nguyễn Việt Anh 28/03/2010 11 HÓA THPT chuyên Trần Phú 17,005  

24    Nguyễn Xương Thịnh 06/01/2010 11 HÓA THPT chuyên Trần Phú 17,000  

25    Đào Việt Dũng 12/03/2009 12 HÓA THPT chuyên Nguyễn Trãi 16,950  

26    Nhữ Công Sơn 03/11/2010 11 HÓA THPT chuyên Nguyễn Trãi 16,075 Dự bị 

(Danh sách gồm 26 thí sinh: 25 chính thức; 01 dự bị). 

  



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

DANH SÁCH 
Đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2026-2027 

(Kèm theo Quyết định số 4138/QĐ-SGDĐT ngày 21/10/2026 của Sở GDĐT) 

MÔN: SINH HỌC 

TT Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Điểm 

thành 

lập 

ĐT 

Ghi chú 

1    Vũ Nhật Minh 17/01/2009 12 SINH THPT chuyên Trần Phú 33,375  

2    Phạm Thế Doanh 09/10/2009 12 SINH THPT chuyên Nguyễn Trãi 32,750  

3    Nguyễn Hà Chi 29/09/2009 12 SINH THPT chuyên Nguyễn Trãi 31,125  

4    Đỗ Gia Hiền Dương 31/05/2009 12 SINH THPT chuyên Nguyễn Trãi 31,000  

5    Hoàng Tùng Lâm 23/02/2009 12 SINH THPT chuyên Nguyễn Trãi 29,625  

6    Vũ Nhất Duy 21/03/2009 12 SINH THPT chuyên Trần Phú 29,125  

7    Nguyễn Linh Giang 28/09/2010 11 SINH THPT chuyên Trần Phú 29,125  

8    Vũ Trọng Khiêm 23/09/2009 12 SINH THPT chuyên Nguyễn Trãi 29,125  

9    Đỗ Hoàng Huy 17/04/2009 12 SINH THPT chuyên Nguyễn Trãi 28,875  

10    Trần Lương Minh 25/01/2009 12 SINH THPT chuyên Trần Phú 28,250  

11    Nguyễn Nam Hùng 09/08/2009 12 SINH THPT chuyên Trần Phú 28,000  

12    Nguyễn Trọng Nam Khánh 31/08/2009 12 SINH THPT chuyên Trần Phú 27,250  

13    Bùi Hồng Châu Giang 31/03/2009 12 SINH THPT chuyên Nguyễn Trãi 27,250  

14    Phạm Mai Phương 19/01/2010 11 SINH THPT chuyên Trần Phú 27,125  

15    Nguyễn Thái Minh 13/10/2010 11 SINH THPT chuyên Trần Phú 27,000  

16    Bùi Tiến Sơn 01/09/2010 11 SINH THPT chuyên Trần Phú 27,000  

17    Vũ Đức Lâm 12/04/2010 11 SINH THPT chuyên Nguyễn Trãi 27,000  

18    Lê Phương Ngọc Nhi 04/09/2010 11 SINH THPT chuyên Nguyễn Trãi 26,625  

19    Trần Trường Giang 28/01/2010 11 SINH THPT chuyên Nguyễn Trãi 25,125  

20    Phạm Trang Linh 24/12/2009 12 SINH THPT chuyên Nguyễn Trãi 25,000  

21    Nguyễn Bình Minh 22/06/2010 11 SINH THPT chuyên Trần Phú 23,375  

22    Đỗ Trường An 02/07/2010 11 SINH THPT chuyên Nguyễn Trãi 23,125  

23    Đồng Thanh Nga 28/02/2009 12 SINH THPT chuyên Nguyễn Trãi 22,125  

24    Hoàng Anh Tuấn 14/09/2010 11 SINH THPT chuyên Nguyễn Trãi 21,250  

25    Nguyễn Thanh Bình 16/01/2009 12 SINH THPT chuyên Nguyễn Trãi 20,625  

26    Vũ Thị Diệu Châu 04/8/2009 12 SINH THPT chuyên Nguyễn Trãi 20,375 Dự bị 

(Danh sách gồm 26 thí sinh: 25 chính thức; 01 dự bị). 

 

 



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

DANH SÁCH 
Đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2026-2027 

(Kèm theo Quyết định số 4138/QĐ-SGDĐT ngày 21/10/2026 của Sở GDĐT) 

MÔN: TIN HỌC 

TT Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Điểm 

thành 

lập 

ĐT 

Ghi chú 

1    Vũ Bảo Hoàng 22/04/2009 12 TIN THPT chuyên Trần Phú 34,400  

2    Nguyễn Thanh Tùng 07/04/2010 11 TOÁN 1 THPT chuyên Trần Phú 27,680  

3    Phạm Gia Huy 19/06/2010 11 TIN THPT chuyên Trần Phú 27,560  

4    Trương Thành Đồng 09/10/2009 12 TIN THPT chuyên Nguyễn Trãi 26,980  

5    Nguyễn Phú Hải 20/07/2010 11 TIN THPT chuyên Trần Phú 26,280  

6    Bùi Đình Trọng Minh 26/03/2010 11 TIN THPT chuyên Trần Phú 25,460  

7    Nguyễn Minh Hoàng 10/01/2010 11 TIN THPT chuyên Trần Phú 25,160  

8    Bùi Minh Quốc Thái 15/01/2009 12 TIN THPT chuyên Trần Phú 23,500  

9    Nguyễn Công Đạt 20/09/2009 12 TIN THPT chuyên Nguyễn Trãi 22,040  

10    Nguyễn Hoàng Giang 12/05/2010 11 ANH 1 THPT chuyên Trần Phú 20,920  

11    Hoàng Trung Hải 29/09/2010 11 TIN THPT chuyên Nguyễn Trãi 20,660  

12    Lê Gia Bảo 15/04/2010 11 TIN THPT chuyên Nguyễn Trãi 20,540  

13    Nguyễn Nhật Nam 29/01/2009 12 TIN THPT chuyên Nguyễn Trãi 19,870  

14    Đoàn Quang Bách 04/10/2010 11 TIN THPT chuyên Trần Phú 19,790  

15    Tạ Đình Nguyên 19/02/2010 11 TIN THPT chuyên Trần Phú 18,580  

16    Nguyễn Chí Bình 22/09/2009 12 TIN THPT chuyên Nguyễn Trãi 17,060  

17    Đỗ Hoàng Anh 02/07/2009 12 TIN THPT chuyên Nguyễn Trãi 16,320  

18    Nguyễn Vũ Kim Ngân 13/05/2009 12 TIN THPT chuyên Nguyễn Trãi 16,300  

19    Đinh Quang Minh 28/07/2009 12 TIN THPT chuyên Trần Phú 15,600  

20    Nguyễn Đình Gia Bảo 24/05/2010 11 TIN THPT chuyên Nguyễn Trãi 15,480  

21    Vũ Minh Tuấn 16/04/2011 10 TIN THPT chuyên Trần Phú 15,140  

22    Nguyễn Việt Dũng 27/07/2010 11 TIN THPT chuyên Nguyễn Trãi 13,580  

23    Vũ Văn Mạnh 28/06/2009 12C1 THPT Bạch Đằng 13,410  

24    Nguyễn Minh Sơn 26/09/2010 11 TIN THPT chuyên Trần Phú 13,360  

25    Phạm Đức Kiên 03/09/2010 11 TIN THPT chuyên Nguyễn Trãi 12,070  

26    Nguyễn Thành Đạt 24/06/2010 11 TIN THPT chuyên Trần Phú 11,240 Dự bị 

(Danh sách gồm 26 thí sinh: 25 chính thức; 01 dự bị). 

  



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

DANH SÁCH 
Đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2026-2027 

(Kèm theo Quyết định số 4138/QĐ-SGDĐT ngày 21/10/2026 của Sở GDĐT) 

MÔN: NGỮ VĂN 

TT Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Điểm 

thành 

lập 

ĐT 

Ghi chú 

1    Vũ Hồng Hà An 14/10/2009 12 VĂN 1 THPT chuyên Trần Phú 15,500  

2    Nguyễn Diệp Chi 29/09/2009 12 VĂN THPT chuyên Nguyễn Trãi 15,500  

3    Ngô Khánh Linh 26/04/2009 12 VĂN 1 THPT chuyên Trần Phú 15,250  

4    Hoàng Minh Ngọc 05/06/2009 12 VĂN THPT chuyên Nguyễn Trãi 15,250  

5    Trần Thị Anh Thư 27/11/2009 12 VĂN 1 THPT chuyên Trần Phú 15,000  

6    Phan Khánh Linh 02/03/2009 12 VĂN 1 THPT chuyên Trần Phú 14,750  

7    Nguyễn Thị Ngọc Lan 14/07/2009 12 VĂN THPT chuyên Nguyễn Trãi 14,750  

8    Nguyễn Thục Uyên 20/05/2009 12 VĂN THPT chuyên Nguyễn Trãi 14,750  

9    Nguyễn Thị Hải Anh 18/11/2009 12 VĂN 1 THPT chuyên Trần Phú 14,500  

10    Nguyễn Thảo Nguyên 19/03/2009 12 VĂN 1 THPT chuyên Trần Phú 14,500  

11    Vũ Hà Phương 22/12/2009 12 VĂN 1 THPT chuyên Trần Phú 14,500  

12    Lương Nguyên Hà 01/04/2009 12 VĂN THPT chuyên Nguyễn Trãi 14,500  

13    Lê Thảo Linh 26/03/2009 12 VĂN THPT chuyên Nguyễn Trãi 14,500  

14    Nguyễn Thư Kỳ Phương 26/12/2009 12 VĂN THPT chuyên Nguyễn Trãi 14,500  

15    Trịnh Phương Anh 03/09/2009 12 VĂN 1 THPT chuyên Trần Phú 14,250  

16    Lê Khánh Đạt 29/01/2009 12 VĂN 1 THPT chuyên Trần Phú 14,250  

17    Nguyễn Quỳnh Hương 15/07/2009 12 VĂN 1 THPT chuyên Trần Phú 14,250  

18    Bùi Ngọc Linh Chi 03/03/2010 11 VĂN THPT chuyên Nguyễn Trãi 14,250  

19    Nguyễn Thị Kim Ngân 09/10/2009 12 VĂN THPT chuyên Nguyễn Trãi 14,250  

20    Lương Gia Phúc 18/07/2010 11 VĂN THPT chuyên Nguyễn Trãi 14,250  

21    Vũ Thị Thanh Giang 09/07/2009 12 VĂN 2 THPT chuyên Trần Phú 14,000  

22    Bùi Hoàng Linh 22/04/2009 12 VĂN THPT chuyên Nguyễn Trãi 13,750  

23    Hoàng Phương Anh 03/02/2010 12 VĂN 2 THPT chuyên Trần Phú 13,500  

24    Lê Hà Trang 23/07/2009 12 VĂN 1 THPT chuyên Trần Phú 13,500  

25    Vũ Thanh Hải 24/11/2009 12 VĂN THPT chuyên Nguyễn Trãi 13,500  

26    Nguyễn Khánh Hòa 06/10/2009 12 VĂN 1 THPT chuyên Trần Phú 13,250 Dự bị 

(Danh sách gồm 26 thí sinh: 25 chính thức; 01 dự bị). 

  



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

DANH SÁCH 
Đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2026-2027 

(Kèm theo Quyết định số 4138/QĐ-SGDĐT ngày 21/10/2026 của Sở GDĐT) 

MÔN: LỊCH SỬ 

TT Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Điểm 

thành 

lập 

ĐT 

Ghi 

chú 

1    Phùng Quang Thanh 22/03/2009 12 SỬ THPT chuyên Nguyễn Trãi 16,000  

2    Trương Đỗ Yến Anh 19/07/2010 11 SỬ THPT chuyên Nguyễn Trãi 14,250  

3    Nguyễn Văn Sơn 09/04/2009 12 SỬ THPT chuyên Nguyễn Trãi 13,250  

4    Nguyễn Vũ Phương Linh 28/07/2009 12 SỬ THPT chuyên Trần Phú 13,000  

5    Nguyễn Phương Uyên 10/01/2009 12 SỬ THPT chuyên Trần Phú 12,750  

6    Phạm Thị Khánh Huyền 16/04/2009 12 SỬ THPT chuyên Nguyễn Trãi 12,750  

7    Phạm Thị Phương Chi 09/10/2009 12 SỬ THPT chuyên Nguyễn Trãi 12,500  

8    Đặng Vũ Hà Phương 17/09/2009 12 SỬ THPT chuyên Nguyễn Trãi 12,500  

9    Nguyễn Tú Linh 29/09/2009 12 SỬ THPT chuyên Nguyễn Trãi 12,250  

10    Trương Diệp Vy 20/04/2010 11 SỬ THPT chuyên Nguyễn Trãi 12,250  

11    Nguyễn Vũ Khải Chí 26/03/2009 12 SỬ THPT chuyên Nguyễn Trãi 12,000  

12    Nguyễn Hà Linh 16/01/2009 12 SỬ THPT chuyên Nguyễn Trãi 12,000  

13    Nguyễn Đình Hải Long 01/02/2010 11 SỬ THPT chuyên Nguyễn Trãi 12,000  

14    Trần Nhật Minh 03/04/2009 12 SỬ THPT chuyên Nguyễn Trãi 12,000  

15    Đàm Tuấn Minh 08/09/2010 11 SỬ THPT chuyên Trần Phú 11,750  

16    Phạm Văn Thanh Bình 11/01/2009 12 SỬ THPT chuyên Nguyễn Trãi 11,750  

17    Bùi Bảo Đức 26/02/2009 12 SỬ THPT chuyên Trần Phú 11,500  

18    Đào Ngọc Linh 02/06/2009 12 VĂN 1 THPT chuyên Trần Phú 11,500  

19    Vũ Thị Huyền Cầm 25/06/2009 12 SỬ THPT chuyên Nguyễn Trãi 11,500  

20    Phạm Thảo Dương 22/01/2009 12 VĂN 2 THPT chuyên Trần Phú 11,250  

21    Nguyễn Thanh Thư 13/11/2009 12 SỬ THPT chuyên Trần Phú 11,250  

22    Phạm Hà Thư 29/10/2009 12 SỬ THPT chuyên Trần Phú 11,250  

23    Đinh Phương Uyên 28/05/2009 12 SỬ THPT chuyên Trần Phú 11,250  

24    Nguyễn Bảo Trang 29/10/2010 11 SỬ THPT chuyên Nguyễn Trãi 11,250  

25    Phạm Minh Trang 17/02/2010 11 SỬ THPT chuyên Nguyễn Trãi 11,250  

26    Đồng Thị Mai Hạnh 19/7/2009 12 SỬ THPT chuyên Nguyễn Trãi 11,000 Dự bị 

27    Lưu Thị Cẩm Linh 28/01/2009 12 SỬ THPT chuyên Nguyễn Trãi 11,000 Dự bị 

(Danh sách gồm 27 thí sinh: 25 chính thức; 02 dự bị). 

 



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

DANH SÁCH 
Đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2026-2027 

(Kèm theo Quyết định số 4138/QĐ-SGDĐT ngày 21/10/2026 của Sở GDĐT) 

MÔN: ĐỊA LÍ 

TT Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Điểm 

thành 

lập 

ĐT 

Ghi chú 

1    Đỗ Tuấn Anh 23/01/2009 12 ĐỊA THPT chuyên Nguyễn Trãi 17,500  

2    Lưu Mai Huê 20/03/2009 12 ĐỊA THPT chuyên Trần Phú 17,250  

3    Nguyễn Thị Minh Thư 19/02/2009 12 ĐỊA THPT chuyên Nguyễn Trãi 17,000  

4    Đoàn Gia Hân 14/04/2009 12 ĐỊA THPT chuyên Trần Phú 16,750  

5    Nguyễn Thùy Lâm 12/09/2009 12 ĐỊA THPT chuyên Trần Phú 16,750  

6    Vũ Văn Hải 04/08/2009 12 ĐỊA THPT chuyên Nguyễn Trãi 16,750  

7    Vũ Ngọc Khánh 15/11/2009 12 ĐỊA THPT chuyên Nguyễn Trãi 16,750  

8    Phạm Thuỳ Linh 17/11/2009 12 ĐỊA THPT chuyên Nguyễn Trãi 16,750  

9    Đỗ Ngọc Minh Châu 30/04/2009 12 ĐỊA THPT chuyên Trần Phú 16,500  

10    Nguyễn Kim Ngân 07/05/2009 12 ĐỊA THPT chuyên Nguyễn Trãi 16,500  

11    Hoàng Minh Phú 17/06/2009 12 VĂN 1 THPT chuyên Trần Phú 16,250  

12    Đặng Hồng Sơn 20/04/2009 12 ĐỊA THPT chuyên Trần Phú 16,250  

13    Nguyễn Khánh Vy 27/11/2009 12 ĐỊA THPT chuyên Trần Phú 16,250  

14    Nguyễn Đình Bách 25/08/2009 12 ĐỊA THPT chuyên Trần Phú 16,000  

15    Lê Diệu Linh 19/12/2009 12 ĐỊA THPT chuyên Trần Phú 16,000  

16    Phạm Anh Thư 01/02/2009 12 ĐỊA THPT chuyên Trần Phú 16,000  

17    Nguyễn Thùy Minh 24/02/2009 12 ĐỊA THPT chuyên Nguyễn Trãi 16,000  

18    Chu Vũ Thắng 14/06/2010 11 ĐỊA THPT chuyên Nguyễn Trãi 16,000  

19    Đặng Bảo Châu 17/08/2010 11 ĐỊA THPT chuyên Nguyễn Trãi 15,750  

20    Khương Phạm Ánh Dương 16/02/2010 11 ĐỊA THPT chuyên Nguyễn Trãi 15,750  

21    Kim Lan Anh 10/05/2009 12 ĐỊA THPT chuyên Nguyễn Trãi 15,250  

22    Nguyễn Ngọc Linh 23/09/2009 12 ĐỊA THPT chuyên Nguyễn Trãi 15,000  

23    Vũ Tuệ Thanh 19/05/2009 12 ĐỊA THPT chuyên Trần Phú 14,750  

24    Đỗ Minh Vũ 16/08/2009 12 ĐỊA THPT chuyên Nguyễn Trãi 14,500  

25    Nguyễn Hoàng Anh 16/07/2009 12 ĐỊA THPT chuyên Trần Phú 14,000  

26    Hoàng Ánh Ngọc 12/3/2009 12 ĐỊA THPT chuyên Trần Phú 13,375 Dự bị 

(Danh sách gồm 26 thí sinh: 25 chính thức; 01 dự bị). 

  



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

DANH SÁCH 
Đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2026-2027 

(Kèm theo Quyết định số 4138/QĐ-SGDĐT ngày 21/10/2026 của Sở GDĐT) 

MÔN: TIẾNG ANH 

TT Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Điểm 

thành 

lập 

ĐT 

Ghi chú 

1    Trương Minh An 16/07/2009 12 ANH 2 THPT chuyên Trần Phú 17,100  

2    Nguyễn Ngọc Khang 04/05/2009 12 ANH THPT chuyên Nguyễn Trãi 17,000  

3    Nguyễn Phương Anh 24/08/2009 12 ANH THPT chuyên Nguyễn Trãi 16,900  

4    Nguyễn Trần Thành 03/04/2009 12 ANH 1 THPT chuyên Trần Phú 16,850  

5    Nguyễn Tiến Dũng 02/10/2009 12 ANH THPT chuyên Nguyễn Trãi 16,800  

6    Vũ Đình Kiên 30/09/2009 12 ANH THPT chuyên Nguyễn Trãi 16,800  

7    Lê Quang Hưng 08/01/2009 12 ANH 1 THPT chuyên Trần Phú 16,750  

8    Phạm Hữu Việt Anh 05/08/2009 12 ANH 1 THPT chuyên Trần Phú 16,500  

9    Quách Hà Anh 04/04/2009 12 ANH 1 THPT chuyên Trần Phú 16,400  

10    Phạm Diệu Linh 07/02/2009 12 ANH 1 THPT chuyên Trần Phú 16,400  

11    Nguyễn Ngọc Khánh 03/02/2009 12 ANH 1 THPT chuyên Trần Phú 16,350  

12    Hà Minh Khôi 16/01/2009 12 ANH 1 THPT chuyên Trần Phú 16,350  

13    Lê Vũ Lâm 21/11/2009 12 ANH 2 THPT chuyên Trần Phú 16,350  

14    Bùi Hải Long 01/11/2009 12 ANH THPT chuyên Nguyễn Trãi 16,300  

15    Tiêu Gia Tuệ 10/03/2010 11 ANH THPT chuyên Nguyễn Trãi 16,300  

16    Nguyễn Ngọc Khuê 05/06/2009 12 ANH THPT chuyên Nguyễn Trãi 16,250  

17    Nguyễn Hà Linh 02/02/2009 12 ANH THPT chuyên Nguyễn Trãi 16,250  

18    Lương Minh Huyền 18/05/2009 12 ANH 1 THPT chuyên Trần Phú 16,200  

19    Mai Vân Khánh 05/08/2010 11 ANH THPT chuyên Nguyễn Trãi 16,200  

20    Bùi Thị Phương Linh 29/06/2010 11 ANH THPT chuyên Nguyễn Trãi 16,200  

21    Bùi Vũ Khánh Uyên 17/09/2009 12 ANH 1 THPT chuyên Trần Phú 16,100  

22    Nguyễn Minh Quang 28/08/2010 11 ANH 1 THPT chuyên Trần Phú 16,050  

23    Thân Việt Bách 01/09/2009 12 ANH THPT chuyên Nguyễn Trãi 15,800  

24    Lê Hoàng Giang 15/04/2009 12 ANH 2 THPT chuyên Trần Phú 15,750  

25    Phạm Xuân Phúc 10/02/2010 11 ANH THPT chuyên Nguyễn Trãi 15,750  

26    Nguyễn Hải Anh 27/08/2009 12 ANH THPT chuyên Nguyễn Trãi 15,600 Dự bị 

(Danh sách gồm 26 thí sinh: 25 chính thức; 01 dự bị). 

  



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

DANH SÁCH 
Đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2026-2027 

(Kèm theo Quyết định số 4138/QĐ-SGDĐT ngày 21/10/2026 của Sở GDĐT) 

MÔN: TIẾNG NGA 

TT Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Điểm 

thành 

lập 

ĐT 

Ghi chú 

1    Đỗ Thành Nam 21/03/2009 12 NGA THPT chuyên Nguyễn Trãi 18,275  

2    Lê Thanh Hải 08/06/2009 12 NGA THPT chuyên Trần Phú 17,535  

3    Trần Thị Linh Trang 18/06/2009 12 NGA THPT chuyên Nguyễn Trãi 17,525  

4    Lê Thu Trang 22/01/2009 12 NGA THPT chuyên Trần Phú 16,900  

5    Tô Bách Thảo Nguyên 21/02/2009 12 NGA THPT chuyên Nguyễn Trãi 16,875  

6    Nguyễn Tiến Vinh 17/09/2010 11 NGA THPT chuyên Trần Phú 16,850  

7    Lê Nguyễn Minh Phương 10/12/2010 11 NGA THPT chuyên Nguyễn Trãi 16,525  

8    Nguyễn Hà Linh 10/03/2009 12 NGA THPT chuyên Nguyễn Trãi 16,225  

9    Nguyễn Vũ Minh Nhật 26/08/2009 12 NGA THPT chuyên Trần Phú 16,165  

10    Phạm Ngọc Minh Anh 05/05/2009 12 NGA THPT chuyên Nguyễn Trãi 16,125  

11    Phạm Thanh Nga 17/02/2009 12 NGA THPT chuyên Nguyễn Trãi 16,000  

12    Vũ Hiền Anh 14/02/2009 12 NGA THPT chuyên Trần Phú 15,915  

13    Nguyễn Nam Minh Tuệ 29/11/2009 12 NGA THPT chuyên Trần Phú 15,600  

14    Dương Minh Hằng 11/07/2009 12 NGA THPT chuyên Trần Phú 14,745  

15    Nguyễn Diệu Linh 04/07/2010 11 NGA THPT chuyên Nguyễn Trãi 14,745  

16    Nguyễn Hà Vi 19/11/2010 11 NGA THPT chuyên Trần Phú 14,675  

17    Bùi Thị Ngọc ánh 11/07/2009 12 NGA THPT chuyên Nguyễn Trãi 13,355  

18    Đỗ Thị Bảo Linh 08/01/2009 12 NGA THPT chuyên Nguyễn Trãi 13,350  

19    Vũ Ngọc Phương Linh 20/02/2010 11 NGA THPT chuyên Nguyễn Trãi 13,000  

20    Vũ Đức Hiển 16/10/2010 11 NGA THPT chuyên Trần Phú 12,985  

21    Nguyễn Hà Giang 20/08/2010 11 NGA THPT chuyên Nguyễn Trãi 12,975  

22    Vũ Đức Minh 02/10/2009 12 NGA THPT chuyên Nguyễn Trãi 12,305  

(Danh sách gồm 22 thí sinh: 22 chính thức, 0 dự bị). 

  



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

DANH SÁCH 
Đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2026-2027 

(Kèm theo Quyết định số 4138/QĐ-SGDĐT ngày 21/10/2026 của Sở GDĐT) 

MÔN: TIẾNG PHÁP 

TT Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Điểm 

thành 

lập 

ĐT 

Ghi chú 

1    Hoàng Nguyễn Gia Hân 25/06/2009 12 PHÁP 1 THPT chuyên Trần Phú 18,000  

2    Vũ Thị Thùy Trang 21/01/2009 12 PHÁP THPT chuyên Nguyễn Trãi 17,800  

3    Vũ Hồng Phúc 25/09/2009 12 PHÁP 2 THPT chuyên Trần Phú 17,750  

4    Nguyễn Hoàng Anh Minh 27/08/2009 12 PHÁP 1 THPT chuyên Trần Phú 17,650  

5    Trần Đức Phúc 15/04/2009 12 PHÁP 1 THPT chuyên Trần Phú 17,200  

6    Nguyễn Đoàn Bảo Trâm 13/03/2009 12 PHÁP THPT chuyên Nguyễn Trãi 16,550  

7    Vũ Vĩnh Đức An 26/06/2009 12 PHÁP THPT chuyên Nguyễn Trãi 16,450  

8    Trịnh Minh Châu 03/11/2010 11 PHÁP THPT chuyên Nguyễn Trãi 16,000  

9    Trần Ngọc Diệp 22/12/2009 12 PHÁP 2 THPT chuyên Trần Phú 15,900  

10    Lê Hoàng Anh 08/08/2009 12 PHÁP 1 THPT chuyên Trần Phú 15,750  

11    Hoàng Ngọc Hà 22/04/2009 12 PHÁP THPT chuyên Nguyễn Trãi 15,550  

12    Lương Thị Tùng Lâm 17/03/2010 11 PHÁP THPT chuyên Nguyễn Trãi 15,500  

13    Nguyễn Vũ Thùy Anh 26/07/2009 12 PHÁP THPT chuyên Nguyễn Trãi 15,280  

14    Trần Nhật Minh 20/11/2009 12 PHÁP 2 THPT chuyên Trần Phú 15,200  

15    Nguyễn Xuân Phước 07/12/2009 12 PHÁP THPT chuyên Nguyễn Trãi 15,150  

16    Vũ Phạm Uyển Chi 09/02/2009 12 PHÁP THPT chuyên Nguyễn Trãi 15,100  

17    Hoàng Thanh Trúc 29/12/2009 12 PHÁP THPT chuyên Nguyễn Trãi 14,900  

18    Tô Nguyễn Thùy Dung 01/02/2009 12 PHÁP 1 THPT chuyên Trần Phú 14,650  

19    Nguyễn Lê Bảo Linh 07/08/2009 12 PHÁP 1 THPT chuyên Trần Phú 14,500  

20    Nguyễn Phạm Thanh Thảo 07/12/2009 12 PHÁP 1 THPT chuyên Trần Phú 14,400  

21    Nguyễn Thị Minh Châu 06/06/2009 12 PHÁP 2 THPT chuyên Trần Phú 14,300  

22    Nguyễn Bùi Việt Hà 17/10/2009 12 PHÁP THPT chuyên Nguyễn Trãi 14,250  

23    Lưu Ngọc Linh Phương 14/01/2009 12 PHÁP 1 THPT chuyên Trần Phú 14,000  

24    Lê Đình Mạnh 09/10/2010 11 PHÁP THPT chuyên Nguyễn Trãi 13,650  

25    Phạm Đức Dương 11/09/2009 12 PHÁP 2 THPT chuyên Trần Phú 12,450  

26    Phạm Nguyễn Minh Châu 08/01/2009 12 PHÁP 2 THPT chuyên Trần Phú 12,150 Dự bị 

(Danh sách gồm 26 thí sinh: 25 chính thức; 01 dự bị). 

  



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

DANH SÁCH 
Đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2026-2027 

(Kèm theo Quyết định số 4138/QĐ-SGDĐT ngày 21/10/2026 của Sở GDĐT) 

MÔN: TIẾNG TRUNG QUỐC 

TT Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Điểm 

thành 

lập 

ĐT 

Ghi chú 

1    Hà Phương Chi 26/09/2009 12 TRUNG THPT chuyên Trần Phú 18,500  

2    Nguyễn Quỳnh Giao 22/05/2009 12 TRUNG THPT chuyên Trần Phú 18,300  

3    Trần Thị Diệu Linh 20/07/2009 12 TRUNG THPT chuyên Trần Phú 17,800  

4    Nguyễn Hoàng Yến 19/08/2009 12 TRUNG THPT chuyên Trần Phú 17,800  

5    Mai Dương Thùy Minh 12/04/2009 12 TRUNG THPT chuyên Trần Phú 17,700  

6    Lương Huỳnh Gia Huy 17/12/2009 12 TRUNG THPT chuyên Trần Phú 17,600  

7    Đào Nguyên Hải Nam 03/10/2009 12 TRUNG THPT chuyên Trần Phú 17,300  

8    Nguyễn Hà Chi 07/10/2009 12 TRUNG THPT chuyên Trần Phú 16,900  

9    Dương Minh Long 13/02/2009 12 TRUNG THPT chuyên Trần Phú 16,800  

10    Nguyễn Thành Khiêm 10/04/2009 12 TRUNG THPT chuyên Trần Phú 16,300  

11    Vũ Minh Dũng 24/02/2009 12 TRUNG THPT chuyên Trần Phú 15,300  

12    Bùi Mai Phương 19/09/2009 12 TRUNG THPT chuyên Trần Phú 14,900  

13    Nguyễn Ngọc Diệp 14/01/2009 12 TRUNG THPT chuyên Trần Phú 13,500 Dự bị 

(Danh sách gồm 13 thí sinh: 12 chính thức; 01 dự bị). 

  



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

DANH SÁCH 
Đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2026-2027 

(Kèm theo Quyết định số 4138/QĐ-SGDĐT ngày 21/10/2026 của Sở GDĐT) 

MÔN: TIẾNG NHẬT 

TT Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Điểm 

thành 

lập 

ĐT 

Ghi chú 

1    Nguyễn Ngô Khánh Chi 18/05/2009 12 NHẬT THPT chuyên Trần Phú 16,800  

2    Nguyễn Hoàng Thùy Dương 07/12/2010 11 NHẬT THPT chuyên Trần Phú 16,500  

3    Nguyễn Mai Duyên 13/05/2009 12 NHẬT THPT chuyên Trần Phú 15,750  

4    Nguyễn Nhật Minh 16/02/2009 12 NHẬT THPT chuyên Trần Phú 14,700  

5    Lê Bảo Châu 20/05/2009 12 NHẬT THPT chuyên Trần Phú 14,000  

6    Nguyễn Vũ An Khánh 25/02/2009 12 NHẬT THPT chuyên Trần Phú 14,000  

7    Trần Hải Đăng 16/07/2009 12 NHẬT THPT chuyên Trần Phú 13,900  

8    Vũ Ngọc Minh 14/08/2009 12 NHẬT THPT chuyên Trần Phú 13,900  

9    Phạm Hải Yến 07/01/2009 12 NHẬT THPT chuyên Trần Phú 13,900  

10    Nguyễn Ngọc Bảo Diệp 18/12/2009 12 NHẬT THPT chuyên Trần Phú 13,890  

11    Đinh Ngọc Hải Vy 18/07/2009 12 NHẬT THPT chuyên Trần Phú 13,890  

12    Phan Nguyễn Hương Nhi 29/11/2010 11 NHẬT THPT chuyên Trần Phú 13,880  

13    Lê Nguyễn Minh Châu 13/07/2009 12 NHẬT THPT chuyên Trần Phú 13,800 Dự bị 

(Danh sách gồm 13 thí sinh: 12 chính thức; 01 dự bị). 

 

  



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

DANH SÁCH 
Đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2026-2027 

(Kèm theo Quyết định số 4138/QĐ-SGDĐT ngày 21/10/2026 của Sở GDĐT) 

MÔN: TIẾNG HÀN 

TT Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Điểm 

thành 

lập 

ĐT 

Ghi chú 

1    Nguyễn Phương Uyên 19/10/2009 12 HÀN THPT chuyên Trần Phú 16,850  

2    Nguyễn Vũ Ngọc Diệp 18/04/2010 10 HÀN THPT chuyên Trần Phú 16,825  

3    Đỗ Hoàng Chi 13/01/2009 12 HÀN THPT chuyên Trần Phú 16,200  

4    Cao Kỳ Duyên 01/01/2010 11 HÀN THPT chuyên Trần Phú 15,250  

5    Phạm Mai Lan 08/07/2009 12 HÀN THPT chuyên Trần Phú 14,950  

6    Hoàng Thị Hải Hà 15/05/2010 11 HÀN THPT chuyên Trần Phú 13,575  

7    Dương Hoàng Thảo Nguyên 15/11/2009 12 HÀN THPT chuyên Trần Phú 13,375  

8    Phạm Bảo Nam 08/12/2009 12 HÀN THPT chuyên Trần Phú 13,325  

9    Trần Hải Bình 08/02/2009 12 HÀN THPT chuyên Trần Phú 13,075  

10    Hoàng Tú Uyên 22/05/2009 12 HÀN THPT chuyên Trần Phú 12,650  

11    Nguyễn Mai Phương Linh 13/03/2010 11 HÀN THPT chuyên Trần Phú 12,400  

12    Ngô Ngọc Minh Châu 07/10/2009 12 HÀN THPT chuyên Trần Phú 11,450  

13    Nguyễn Tuấn Khôi 22/08/2010 11 HÀN THPT chuyên Trần Phú 11,150 Dự bị 

(Danh sách gồm 13 thí sinh: 12 chính thức; 01 dự bị). 
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